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TT MSSV Họ và Tên Phay Bào Đúc CNC TB Ghi chú

1 1410007 Hoàng Minh        An         9 7 8 7 7.8 
2 1410152 Nguyễn Nhật       ánh        8 7.5 8 7 7.6 
3 1410202 Lê Thế            Bảo        9 7 8 7 4.0 Rớt báo cáo
4 1410429 Hoàng Minh        Cường      9 7 8 8 8.0 
5 1410482 Trương Võ Hồng    Cường      8 7.5 8 8 7.9 
6 21300499 Nguyễn Đình       Danh       0 4 0 0 0.0 Không báo cáo
7 1410849 Trần Thành        Đạt        7 8 7 8 4.0 Rớt báo cáo
8 1410942 Nguyễn Lai Duy    Đức        8 8 8 7.5 7.9 
9 1411134 Nguyễn            Hậu        9 8 7 7.5 7.9 
10 1411264 Phạm Văn          Hiệp       7 8 7.5 7.5 7.5 
11 1411165 Đặng Trung        Hiếu       9 8 7 7.5 7.9 
12 1411200 Phạm Minh         Hiếu       9 7 7 7 7.5 
13 1411274 Nguyễn Trần       Hoan       9 8 7 7 7.8 
14 1411301 Đinh Vũ Khánh     Hoàng      7 8 7 7 4.0 Rớt báo cáo
15 1411416 Dương Gia         Huy        8 7 7.5 8 7.6 
16 1411516 Trương Bá         Huy        8 7.5 7.5 7.5 7.6 
17 1411745 Phan Vũ           Khanh      8 7 7 8.5 7.6 
18 1411848 Phạm Phùng Đăng   Khoa       8 8 7 7.5 7.6 
19 1411976 Bùi Quang         Lân        8 8 6.5 8 7.6 
20 1412105 Thái Hoàng        Long       8 8 6.5 9 7.9 
21 1412318 Trần Lê           Minh       8 8 7 8 7.8 
22 1412532 Đoàn Phong        Nguyên     8 8 7 9 8.0 
23 1412579 Võ Công           Nguyên     8 8 7.5 9 8.1 
24 1412857 Võ Tấn            Phát       8 7.5 5 9 7.4 
25 1412905 Vương Thái        Phong      8 7.5 7 7.5 7.5 
26 1413137 Lưu Khánh         Quân       8 8 7.5 8 7.9 
27 1413139 Nguyễn Duy        Quân       8 7 7.5 9 7.9 
28 1413299 Lê Trần Bá        Sơn        8 7.5 7.5 8.5 7.9 
29 1413389 Phạm Trần Tấn     Tài        8 7 7.5 9 7.9 

30 1413391 Trần Đức          Tài        8 7.5 7 8 4.0 Rớt báo cáo

31 1413409 Hà Nguyễn Thuận   Tâm        8 7.5 7.5 7 7.5 

32 1413413 Lê Minh           Tâm        8 7.5 7.5 8 4.0 Rớt báo cáo

33 1413448 Hồ Ngọc           Tân        8 7.5 7.5 8.5 7.9 

34 1413477 Nguyễn Văn        Tấn        9 7 7.5 7 7.6 

35 1413557 Lâm Chí           Thành      0 0 6.5 8 0.0 Không báo cáo

36 1413667 Nguyễn Bá         Thắng      9 7 6.5 8.5 7.8 

37 1413775 Lê Viết           Thịnh      9 7 8 8 8.0 

38 1414036 Trần Quốc         Tỉnh       9 6.5 7 8.5 7.8 

39 1414263 Trần Hoàng        Trọng      9 7 6 7 7.3 

40 1414311 Phạm Vương Bá     Trung      9 6.5 6 7 7.1 

41 1414334 Hoàng Minh        Trường     9 6.5 7 7 7.4 

42 1414492 Nguyễn Ngọc       Tú         8 7 7 8.5 7.6 

43 1414420 Phan Quang        Tuấn       8 7 7 7 4.0 Không báo cáo

44 1414725 Dương Hồ Duy      Vũ         8 7 7 7 7.3 

45 1411728 Trần Nguyễn Khang 5 7.5 6.5 7 4.0 Rớt báo cáo
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